KHỐI 4
Ma trận đề kiểm tra cuối HKII môn Khoa học lớp 4
Năm học 2025 - 2026

	STT
	Chủ đề/Mạch ND
	Số câu và số điểm
	Mức 1 (50%-5đ)
	Mức 2 (30%-3đ)
	Mức 3 (20%-2đ)
	Tổng

	
	
	
	TNKQ-4đ
	TL-1đ
	TNKQ-2đ
	TL-1đ
	TNKQ-1đ
	TL-1đ
	TNTN KQ
-7đ
	TL-3đ

	1
	Nấm
- 2,5đ
	Số câu
	 2
	 
	 2
	 
	 
	 
	0
	0

	
	
	Câu số
	1, 8
	 
	 7,11
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Số điểm
	1 
	 
	1,5 
	 
	 
	 
	0
	0

	2
	Con người và sức khoẻ
- 5đ
	Số câu
	5 
	 
	 1
	1 
	1 
	1 
	0
	0

	
	
	Câu số
	 3,4,5,6,9
	 
	 
	 13
	12 
	15 
	 
	 

	
	
	Số điểm
	 2,5
	 
	 
	 1
	 1
	 1
	0
	0

	3
	Sinh vật & môi trường 
- 2,5đ
	Số câu
	1 
	 1
	 1
	 
	 
	 
	0
	0

	
	
	Câu số
	2 
	14 
	10 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Số điểm
	 0,5
	1 
	 0,5
	 
	 
	 
	0
	0

	Tổng
	Số câu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Câu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Số điểm
	4
	1
	2
	1
	1
	1
	7
	3











	UBND XÃ LIÊN MINH
TRƯỜNG TH VĨNH HÀO

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM LỚP 4B
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn Khoa học (Thời gian làm bài: 40 phút)



Họ và tên học sinh:.........................................................Lớp:.........
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Bằng số
	Bằng chữ
	

	
	
	............................................................................................................................................................................


Phần I. Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng
Câu 1. (0,5)  Nấm men sống ở đâu?
A. Trên trái cây, quả mọng.              B. Trên thức ăn, hoa quả để lâu ngày.
C. Ở những nơi ẩm ướt.                    D. Trên bánh mì để lâu ngày.
Câu 2. (0,5)  Đứng đầu chuỗi thức ăn trong tự nhiên là?
A. Thỏ.                       B. Cá rô.                        C. Cỏ.                          D. Gà.
Câu 3. (0,5) Dấu hiệu nào cho biết đó là thực phẩm không an toàn?
A. Nguồn gốc và xuất xứ không rõ ràng. 
B. Màu sắc tươi, mùi đặc trưng của thực phẩm.
C. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng.
D. Bảo quản hợp vệ sinh.
Câu 4. (0,5) Chất bột đường có vai trò
A. giúp cơ thể phát triển và lớn lên.
B. cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
C. tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại bệnh tật và giúp tiêu hóa tốt.
D. dự trữ năng lượng, giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min.
Câu 5. (0,5)Người bệnh thường xuyên mệt mỏi, da nhợt nhạt, xanh xao,… là dấu hiệu chính của
A. bệnh suy dinh dưỡng thấp còi.                        B. bệnh thiếu máu 
C. Bệnh thừa cân, báo phì                                    D. Bệnh về tim mạch
Câu 6. (0,5) Nếu em làm rơi một quả bóng xuống hồ nước, cách lấy quả bóng an toàn là
A. nhảy xuống nước để lấy bóng.                          B. lấy cành cây dài để khua.
C. nhờ sự giúp đỡ từ người lớn.                             D. tự chèo thuyền ra lấy.
Câu 7.(0,75đ) Khi bị ngộ độc thực phẩm do nấm mốc chúng ta phải làm gì?
A. Tự điều trị tại nhà.                              B. Tự mua thuốc về uống.
C. Đến cơ sở y tế để kiểm tra.                 D. Đến phòng khám tư kiểm tra.
Câu 8.(0,5) Nấm đùi gà có hình dạng như thế nào? 
A. Tròn                                                                    C. Mỏng, dẹt
B. Cao, tròn thân to bụ bẫm                                     D. Dài, nhỏ, cao
Câu 9. (0,5) Việc chúng ta nên làm trước khi bơi là
A. khởi động bằng các động tác phù hợp.                   B. mặc quần áo thật chật.
C. mặc thật nhiều quần áo tránh nhiễm lạnh.              D. Làm nóng cơ thể lên.
Câu 10. (0,5)  Trong tự nhiên chuỗi thức ăn bị mất cân bằng khi?
A. Số lượng sinh vật của một mắt xích trong chuỗi thức ăn không tăng.
B. Số lượng sinh vật của một mắt xích trong chuỗi thức ăn không giảm.
C. Số lượng sinh vật của một mắt xích trong chuỗi thức ăn tăng hoặc giảm quá mức.
D. Cả A, B và C.
Câu 11. (0,75) Thực phẩm nhiễm nấm mốc chúng ta cần làm gì?
A. Nấu chín lên ăn sẽ không bị ngộ độc.         
B. Cắt bỏ phần bị nấm mốc và ăn bình thường.
C. Bỏ toàn bộ thực phẩm bị nhiễm nấm mốc.
D. Phơi nắng thực phẩm sẽ có thể ăn như bình thường.
Câu 12.(1đ) Chọn các từ: tươi sạch, nước sạch, an toàn, ba ngày điền vào chỗ chấm cho phù hợp: 
      Để sử dụng thực phẩm ……………………. em cần chọn mua thức ăn …………………, rõ nguồn gốc, có hạn sử dụng và được bảo quản an toàn; thức ăn được chế biến bằng ………… và dụng cụ sạch; ăn chín, uống sôi; bảo quản thức ăn đã chế biến trong tủ lạnh không quá ………………………
PHẦN II: TỰ LUẬN 
Câu 13.(1đ) Em hãy trình bày về sự cần thiết phải ăn đủ rau và hoa quả mỗi ngày?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 14.(1đ) Em hãy viết một chuỗi thức ăn gồm có 4 sinh vật?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 15.(1đ) Em hãy nêu các việc nên làm và không nên làm để phòng tránh đuối nước? (Mỗi ý nêu từ 2-3 việc làm)
[bookmark: _Hlk162965324]............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI NĂM MÔN KHOA HỌC 
Năm học 2025 – 2026
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11

	A
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	A
	C
	c

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,75 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,75 điểm


Câu 12: 1 điểm
- HS điền đúng mỗi ý 0,25 đ
Câu 13: (1 đ) HS nêu được 1 ý được 0,5 đ; nêu được 2-3 ý đạt 1 đ
Ăn rau củ quả mỗi ngày sẽ giúp:
- Cung cấp vi-ta-min như A, B1, C.. giúp cho mắt, thần kinh, da, răng, lợi,… khỏe mạnh.
- Cung cấp chất khoáng như can-xi giúp xương chắc khỏe.
- Cung cấp chất xơ giúp nhanh no và phòng tránh táo bón
Câu 14: HS viết đúng sơ đồ chuỗi thức ăn đủ 4 sinh vật, có mũi tên đạt 1 điểm
Câu 15. (1 điểm) 
- Nên làm: Học bơi và bơi ở những nơi an toàn, có phương tiện cứu hộ và người lớn giám sát. Thực hiện đúng các quy đinh về an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Che chắn bể chứa nước, rào kín ao, khu vực ngập nước. ( 0,5điểm)
- Không nên làm:Chơi đùa gần, đi bơi ở hồ ao, sông suối; đi qua lại gần nơi có dòng nước lớn, các nơi ngập nước.( 0,5 điểm)
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